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Tuần 34

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Gian hàng sách của lớp em
Đầu tháng Tư, trường em tổ chức “Ngày hội đọc sách”. Sân trường rực rỡ cờ hoa. Mỗi lớp có một gian hàng
trưng bày sách: truyện cổ tích, sách khoa học, thơ thiếu nhi. Lớp em trang trí gian hàng bằng những chiếc
lá giấy xanh, vàng, đỏ, trên mỗi chiếc lá ghi tên một cuốn sách hay. Các bạn được đổi sách cũ lấy sách
mới, nghe kể chuyện, thi vẽ nhân vật em yêu thích. Bạn Hoa (lớp trưởng lớp em) kể chuyện hay đến mức cả
sân im phăng phắc. Kết thúc ngày hội, thầy hiệu trưởng trao thưởng cho lớp đọc nhiều sách nhất. Em
mang về hai cuốn truyện mới và háo hức đọc ngay.

1. Ngày hội diễn ra khi nào?
A Đầu năm học B Đầu tháng Tư C Cuối tháng Năm

2. Lớp em trang trí gian hàng bằng gì?
A Bóng bay xanh đỏ B Đèn lồng giấy C Lá giấy nhiều màu

3. Trong ngày hội, các bạn không làm việc nào?
A Thi chạy tiếp sức B Thi vẽ nhân vật C Nghe kể chuyện

4. Dấu ngoặc đơn trong đoạn dùng để làm gì?

Bài 2: Chính tả: điền uôn hoặc uông (có dấu thanh) vào chỗ trống

c  sách m  màu tiếng ch b  làng

Bài 3: Luyện từ và câu: dấu câu nào phù hợp?

1. Đặt dấu gì vào câu: Trận đấu lớp 4A … lớp 4B rất hay.
A Dấu ngoặc kép B Dấu gạch ngang C Dấu ngoặc đơn

2. Dấu ngoặc kép trong câu đầu đoạn văn dùng để
A giải thích B đánh dấu lời nói C đánh dấu tên sự kiện

Bài 4: Luyện từ và câu: tìm tính từ chỉ màu sắc trong đoạn văn

1. Các tính từ chỉ màu sắc trong đoạn văn:

Bài 5: Viết giấy mời

Lớp em tổ chức buổi liên hoan cuối năm học. Em hãy viết giấy mời cô giáo chủ nhiệm đến dự.
Tiêu đề GIẤY MỜI; người được mời; nội dung sự kiện; thời gian; địa điểm; lời đề nghị; người mời (kí tên).
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 34

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Đầu tháng Tư)
2. C (Lá giấy nhiều màu)
3. A (Thi chạy tiếp sức)
4. Đánh dấu phần chú thích, giải thích bạn Hoa là lớp trưởng lớp em.

Bài 2: Chính tả: điền uôn hoặc uông (có dấu thanh) vào chỗ trống

cuốn sách muôn màu tiếng chuông buôn làng

Bài 3: Luyện từ và câu: dấu câu nào phù hợp?

1. B (Dấu gạch ngang) 2. C (đánh dấu tên sự kiện)

Bài 4: Luyện từ và câu: tìm tính từ chỉ màu sắc trong đoạn văn

1. Các tính từ chỉ màu sắc trong đoạn văn: xanh, vàng, đỏ

Bài 5: Viết giấy mời

Gợi ý: GIẤY MỜI. Kính gửi: cô … – giáo viên chủ nhiệm lớp 4… Tập thể lớp 4… trân trọng kính mời cô
đến dự buổi liên hoan cuối năm học. Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm … Địa điểm: phòng học
lớp 4… Rất mong cô đến dự. Thay mặt lớp, lớp trưởng (kí, ghi họ tên).

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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